
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2026

DANH SÁCH
Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026

(từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 )

STT Tên tổ chức, cá nhân được kiểm tra (DN/HKD/CNKD) Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm 
tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

1 Công ty TNHH MTV Xe Bec - Xưởng May Thạch Hà (MST: 3002259395) xã Thạch Hà Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã Thạch Hà Công an xã Thạch 
Hà

2 Nhà nghỉ 24/24 MST: 042075002371 phường Hải Ninh Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an phường Hải 
Ninh Không

3 Cửa hàng tạp hóa Nghịa Hương Cẩm Duệ Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Cẩm Duệ Công an xã Cẩm 
Duệ

4 Trung tâm anh ngữ Cleve Junior (MST: 3002224699) Thôn 9 Công tác khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài; Công 
tác PCCC Trực tiếp Công an xã Thạch Hà Không

5 Trung tâm anh ngữ Blue Galaxy (MST: 3002079025) Thôn Gia Ngãi I Công tác khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài; Công 
tác PCCC Trực tiếp Công an xã Thạch Hà Không

6 Cửa hàng tạp hóa Tiến Dung (MST: 8133882534) Thôn 5 Công tác PCCC, tình hình ANCN Trực tiếp Công an xã Thạch Hà Không

7 Xưởng mộc Trần Văn Thìn xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

8 Xưởng mộc Trần Xuân Vinh xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

9 Xưởng mộc Trần Đình Dương xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

10 Xưởng mộc Trần Quốc Sỹ xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

11 Cửa hàng gỗ nội thất Quyết Hân xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

12 Xưởng gỗ Nguyễn Hồng Châu xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

13 Xưởng gỗ Trần Văn Lượng xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

14 Xưởng mộc Trần Quốc Toản xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

15 Xưởng mộc Trần Xuân Thanh xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

16 Siêu thị mini Hoa Lâm xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

17 Siêu thị Winmart xã Đan Hải Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

18 Cửa hàng khí dầu hóa lỏng Phạm Thị Đào Xã Yên Hòa Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

19 Cơ sở sửa chữa xe máy Quốc Giáp Xã Yên Hòa Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

20 Cơ sở kinh doanh xe điện Thanh Hậu Xã Yên Hòa Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

21 Cửa hàng khí dầu hóa lỏng Nguyễn Bá Đoàn,
MST 042090016263 Xã Yên Hòa Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

22 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Bùi Thị Hiếu, MST 3002045474 Xã Yên Hòa Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

23 Cơ sở làm đẹp Spa Liên Minh, MST 3002224787 Xã  Kỳ Anh Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã 

24 Trang trại Nguyễn Mạnh Bá Xã Thượng Đức Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực 
môi trường Trực tiếp UBND xã Công an xã

25 Trang trại Hoàng Thị Hương Xã Thượng Đức Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực 
môi trường Trực tiếp UBND xã Công an xã

26 Hộ kinh doanh phòng khám Chuyên khoa MST: 300059587-001 Xã Mai Phụ Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã



27 Hộ kinh doanh Lê Văn Phong, MST:883451854-001 Xã Mai Phụ Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

28 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Hằng, MST: 8020506286-001 Xã Mai Phụ Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

29 Hộ kinh doanh Lê Thị Loan MST:8568411094-001 Xã Mai Phụ Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

30 Hộ kinh doanh Phan Thị Tuyết MST:8501329255-001 Xã Mai Phụ Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

31 Ngân hàng Agribank chi nhánh Cổ Đạm Xã Cổ Đạm Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

32 Trường Mầm non Sơn Ca Xã Cổ Đạm Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

33 Cửa hàng bách hoá xanh Xã Cổ Đạm Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

34 Xưởng mộc Hoàng Văn Thi Xã Cổ Đạm Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

35 Cửa hàng Định Nguyệt Xã Cổ Đạm Kiểm tra phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

36 Trung tâm ngoại 1 ngữ Blue Galaxy. MST: 3002079025 Phường Trần Phú  Việc thực hiện quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường 

37 Hộ kinh doanh Võ Thị Hồng Nhung. MST: 042197002349 Phường Trần Phú  Việc thực hiện quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường 

38 Cửa hàng nhôm kính Vân Quý. MST: 3000376294 Phường Trần Phú  Việc thực hiện quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường 

39 Nhà nghỉ Hà Quảng, MST: 044183007287 Xã Phúc Trạch Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã không

40 Hộ kinh doanh Karaoke Quỳnh Anh Xã Phúc Trạch Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Không

41 Hộ kinh doanh tạp hóa Hoa Duyên Xã Phúc Trạch Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an xã

42 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Điện máy lửa xanh Xã Toàn Lưu Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

43 Xí nghiệp chè 12/9 thuộc Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh; 
MST: 3000208204-003 Xã Kỳ Văn Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

44 Cửa hàng Phương Dinh; MST: 042188013330 Xã Sơn Giang Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

45 Nội thất Tuấn Khanh; MST: 3000430689 Xã Sơn Giang Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

46 Mỏ đất san lấp tại thôn Khe Giao (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức 
Toàn MST: 3001738684) Xã Xuân Lộc Kiểm tra môi trường, việc khai thác khoáng sản Trực tiếp UBND xã Công an xã

47 Nhà thuốc Long Châu Xã Lộc Hà Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

48 Nhà máy gạch Tuynel An Lộc Xã Lộc Hà Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

49 Khách sạn Đại Bàng 4 Phường Thành Sen Kiểm tra lưu trú của người nước ngoài Trực tiếp Công an Phường không

50 Nhà nghỉ Thành Bình 2 Phường Thành Sen Kiểm tra lưu trú của người nước ngoài Trực tiếp Công an Phường UBND Phường

51 Khách sạn Sailing Phường Thành Sen Kiểm tra lưu trú của người nước ngoài Trực tiếp Công an Phường UBND Phường

52 HKD thẩm mỹ Minh Tuyết, MST: 3002094672-001 Phường Thành Sen Kiểm tra lưu trú của người nước ngoài Trực tiếp Công an Phường UBND Phường

53 HKD AT Fitness, MST: 8359023281-001 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường

54 Công ty CP Cơ khí Xây dựng và Thương mại Linh Hiệp, MST: 3001943845 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường

55 HKD Tuệ Đức; MST: 042199004786 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an phường
56 HKD Chacee; MST: 042200000248 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an Phường

57 HKD Trần Hậu Thành; MST: 042071001950 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an Phường

58 HKD Nguyễn Thị Phong Cảnh; MST: 042173012308 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND phường Công an Phường

59 HKD Trần Văn Hòa; MST: 28A8010736 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND Phường Công an Phường

60 HKD Kapkao-Thai; MST: 042095011774 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND Phường Công an Phường

61 HKD Akira - Japan; MST: 28A8008724 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND Phường Công an Phường

62 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Dương Uyên; MST: 3002291039 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND Phường Công an Phường



63 Địa điểm kinh doanh thế giới xe điện TADA - 
Công ty TNHH thương mại DATA Việt Nam Xã Hương Khê Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

64 Khách sạn Đức Tài 1 Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

65 Khách sạn Hoàng Ngọc Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

66 Công ty TNHH MTV Linh hoạt Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

67 Kiểm tra 15 hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

68 Quán photocopy Hoa Hồng Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

69 Quán Bida 88 Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

70 Nhà nghỉ Huyền Ly Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

71 Quán karaoke Playboy Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

72 Quán Karaoke Huyền Thoại Xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Hương 
Khê Không

73 Tạp hóa Đặng Đình Tùng MST: 042072018949 Xã Kim Hoa Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Hoa Công an xã Kim 
Hoa

74 Tạp hóa Thu lệ MST: 042172017881 Xã Kim Hoa Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Hoa Công an xã Kim 
Hoa

75 Cửa hàng tạp hóa Lạc Đoài MST: 042178012307 Xã Kim Hoa Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Hoa Công an xã Kim 
Hoa

76 HKD Đặng Thị Thiện (MST: 042174001624) Phường Hải Ninh Phòng cháy chữa cháy, Kinh doanh có điều kiện về ANTT Trực tiếp UBND phường Công an phường

77 HKD Nguyễn Thị Hạnh (MST: 042187002687) Phường Hải Ninh Phòng cháy chữa cháy, Kinh doanh có điều kiện về ANTT Trực tiếp UBND phường Công an phường

78 HKD Đậu Thị Hiền (MST:042174001826) Phường Hải Ninh Phòng cháy chữa cháy, Kinh doanh có điều kiện về ANTT Trực tiếp UBND phường Công an phường

79 Nhà nghỉ 86 Xã Gia Hanh Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Gia Hanh Không

80 Karaoke 999 Xã Gia Hanh Kiểm tra công tác thực hiện các quy định về phòng cháy, 
chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

81 Xưởng gỗ Đặng Văn Hoàng Xã Gia Hanh Kiểm tra công tác thực hiện các quy định về phòng cháy, 
chữa cháy Trực tiếp UBND xã Công an xã

82 Quảng cáo Hoàng Long, MST: 3000316168. Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

83 Hội người mù tỉnh Hà Tĩnh (TPHT), MST: 3001124726 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

84 Địa điểm kinh doanh tại Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên SOC)-Công ty TNHH SPX 
EXPLESS, MST: 0316242421 Xã Cẩm Bình PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

85 Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh, MST: 0100930778-002 phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

86 CHXD Hà Huy Tập, MST: 3000413193 Phường Hà Huy Tập PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

87 Cửa hàng xăng dầu Đại Nài, MST: 2900428497 Phường Hà Huy Tập PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

88 Khách sạn Louis, MST: 3001272756. Phường Hà Huy Tập PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

89 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CNHT, MST: 0100112437-018 phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

90 Khách sạn Thanh Bình 2, MST: 3002029088 phường Hà Huy Tập PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

91 Nhà Nghỉ Thanh Bình, MST: 3002029088 phường Hà Huy Tập PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

92 Công ty cổ phần CED Central, MST: 3002141322 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

93 Công ty TNHH Dương Đoàn Nguyên, MST: 3001565745 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

94 Công ty bảo việt nhân thọ Hà Tĩnh, MST: 0102641429-022 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

95 Công ty bảo hiểm Pjico Hà Tĩnh, MST: 0100110768-014 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không



96 Trụ sở Cty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung, MST: 3000101317 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

97 Văn phòng công ty cổ phần sắt Thạch Khê - MST: 3001074049 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

98 Chung cư Winhouse - MST: 3002276841 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

99 Gas Tâm Hoa - MST: 3000375639 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

100 Trạm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ và trung tâm kinh doanh khu bảo hành, 
bảo trì ô tô Hoàng Hà - MST: 3000166522 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

101 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - MST: 
0100150619-031 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

102 Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM - CN Hà Tĩnh - MST: 0300608092-051 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

103 Toà nhà Công ty CP thương mại Hà Tĩnh - MST: 3000167364 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

104 Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh - MST: 3000426900 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

105 Công ty TNHH Tasco Chi nhánh Hà Tĩnh - MST: 0110878453-012 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

106 Công ty cổ phần vạn Xuân - MST:3000340989 Phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

107 Cửa hàng xăng dầu Bắc Miền Trung thuộc Công ty CP TMDV Bắc Miền Trung; 
MST: 3001686228

Phường Bắc Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

108 Trạm xăng dầu số 138 - Công ty xăng dầu Quân Đội khu vực 1; MST: 
0100108688-024

Phường Bắc Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

109 PETROLIMEX - Cửa hàng xăng dầu số 39 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620

Phường Bắc Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

110 Công ty TNHH HAIVINA Hồng Lĩnh; MST: 3002119581 Phường Nam Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

111 Kho vật liệu nổ công nghiệp Hà Tĩnh thuộc Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ 
Trung Trung Bộ; MST: 0100101072-004.

phường Nam Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

112 Nhà hàng dê Bích Vị thuộc Hộ kinh doanh Lê Văn Vị; MST: 28B8002524 phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh PCCC và CNCH Định kỳ Phòng PC07 Không

113 Chợ Kỳ Nam MST: 3001936051 Phường Hoành Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

114 Nhà nghỉ Gia Hưng MST: 3001682086 Phường Sông Trí, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

115 Khách sạn Minh Hoa MST: 042179011290 Phường Sông Trí, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

116 Công ty TNHH An Khánh G7 MST: 3002288780 Phường Sông Trí, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

117 Nhà hàng View Biển, MST: 042090006688 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

118 Nhà hàng Bến Em, MST: 8052316016 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

119 Nhà hàng Đèo Con, MST: 042081015218 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

120 Trạm trộn bê tông Tây Á, MST: 3002234552 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

121 Cửa hàng bách hóa Phú Sơn 1, MST: 3002185400 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

122 Khu dịch vụ Tân Khang Phú, MST: 0101111299-001 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

123 Nhà hàng alo nhậu, MST: 042074001678 Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

124 Phòng khám đa khoa Đan Hoàng Long, MST 3002135216 Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

125 Karaoke Thảo Vy, 4226200006300 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

126 Công ty TNHH Quốc Tế Á Tín, MST: 3001277031 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

127 Công ty TNHH Đại Hiệp, MST: 2900440462 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

128 Công ty CP thương mại Đại phát Hà Tĩnh, MST 3002278454 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

129 Mỏ đá Hoành Sơn - Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn, MST:  3000244065 Phường Hoành Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không



130 Cửa hàng thiết bị An phát thuộc Công ty Cổ phân
 cơ khí và đầu tư An phát MST: 0108279389 Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

131 Công ty TNHH UP Hà Tĩnh , MST: 3002029056 Phường Hoành Sơn, Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

132 Công ty TNHH Khánh Diệu Việt Nam, MST: 3002034786 Phường Hoành Sơn, Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

133 Công ty TNHH Khánh Lực Hà Tĩnh, MST: 3001682745 Phường Hoành Sơn, Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

134 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, MST: 3000437821 Phường Vũng Áng, Hà Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

135 Công ty TNHH Kim loại màu Tiến Thành (MST: 3002251290) Phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

136 Trạm 110 kv Vũng Áng (MST: 0100100417-018) Phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

137 Trạm 220 kv Vũng Áng (MST: 0102743068-005) Phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

138 Nhà máy Oxy Kỳ Anh (MST: 2900440536-005) Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

139 Công ty cổ phần thương mại Quốc tế DV (MST: 3002039664) Phường Sông Trí, tỉnh Hà 
Tĩnh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

140 Petrolimex - Cửa hàng 116, MST: 2900428497-015 xã Sơn Kim 1 PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

141 CHXD Lan Phượng, MST: 3000413193 xã Sơn Kim 1 PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

142 CHXD Phố Châu, MST: 3000104357 xã Hương Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

143 CHXD Phúc Lộc Ninh 3, MST: 2901907446 xã Kim Hoa PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

144 CHXD Trang Thuận Mai (trạm dừng nghỉ cầu treo), MST: 3001651708 xã Sơn Tây PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

145 Nhà máy Thủy điện Hương Sơn, MST: 3000333195 xã Sơn Kim 1 PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

146 Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2, MST: 3000333195 xã Sơn Kim 1 PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

147 CHXD Sơn Trung, MST: 3001349254 xã Hương Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

148 CHXD Sơn Ninh, MST: 3001919803 xã Hương Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

149 CHXD Sơn Phú, MST: 3001349254 xã Hương Sơn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

150 CHXD Phúc Lộc Ninh 4, MST: 2901907446 xã Tứ Mỹ PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

151 Nhà nghỉ Hoàng Thủy, MST: 042068013522 xã Sơn Tây PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

152 Mỏ khai thác đá thuộc Công ty TNHH Ngọc Ni, MST: 3000313569 xã Sơn Giang PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

153 Cửa hàng XD và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hùng Dũng 3002131740 Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

154 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Anh thuộc Công ty TNHH thương mại và lâm sản 
Hoàng Anh: MST: 3000272418 Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

155 Hộ kinh doanh Thái Bá Diệu (Cửa hàng đồ gõ Đăng Dương - 042095000984) Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

156 Hộ kinh doanh Karaoke Playboy KTV Club (28J8001502) Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

157 Quán cafe Sóc (hộ kinh doanh Trương Thị Giang  28J8002939) Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

158 Khách sạn Đức Tài 2  (thuộc Công ty TNHH TM Đức Tài);  MST: 3000352504 Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

159 Chợ Hương Khê  (thuộc Công ty TNHH TM Đức Tài);  MST: 3000352504 Xã Hương Khê PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

160 Petrolimex - Cửa hàng 24, MST: 3001278620 Xã Hương Bình PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

161 Nhà máy thủy điện Đá Hàn thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại An 
Vạn Lộc MST 3001323986 Xã Hương Bình PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

162 Petrolimex - Cửa hàng số 32, MST: 3001278620. Xã Phúc Trạch PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

163 CHKDXD DKC Hương Đô, MST: 3000441271 Xã Hương Đô PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

164 CHKDXD Tuấn Thiện, MST: 3000413193 Xã Hương Xuân PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không
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165 Hạt kiểm lâm Hoành Sơn, MST: 3002073143 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

166 Đội truyền tải điện Kỳ Anh, MST: 3000439378 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

167 Công ty TNHH Hưng Thịnh, HTC: 3002117947 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

168 Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí tổng hợp Tiến Minh, MST: 3000407577 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

169 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Tĩnh – Phòng giao dịch Kỳ 
Anh, MST:0100111948-083 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

170 Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Sông Trí, MST: 3002303911 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

171 Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Anh; MST: 3001615996 phường Sông Trí PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

172 Xí nghiệp chè 12/9 Kỳ Anh; MST: 3000208204-003 xã Kỳ Văn PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

173 Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tĩnh, MST:3000441232 xã Kỳ Hoa PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

174 Kho hàng tạp hóa Hợi Đồng, MST: 3000413771-001 xã Kỳ Hoa PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

175 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Hà Tĩnh - PGD Nam Hà Tĩnh, MST:
0100150619-031 xã Kỳ Hoa PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

176 Nhà máy gạch Tuynel công suất 20 triệu viên QTC/năm, MST: 0102635591 xã Kỳ Hoa PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

177 Nhà nghỉ Phương Phương 2, MST: 3000437042 phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

178 Trụ sở Công ty TNHH Y Dược VHAMEC KIM ĐỨC, MST:3002267124 phường Thành Sen PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

179 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh, MST: 3600800885-002 xã Kỳ Thượng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

180 Trạm chiết nạp thuộc Công ty TNHH Nam Thăng Long, MST: 3000375639 Xã Việt Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

181 Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Bình Nguyên, MST: 3000984133 Xã Việt Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

182 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học nông nghiệp 
thuộc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao, MST: 3002075768 Xã Việt Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

183 Trung tâm kinh doanh dịch vụ, đại lý ô tô Hyundai Hà Tĩnh, MST: 3001930123 Xã Thạch Hà PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

184 Nhà điều hành, văn phòng và xưởng thuộc dự án Showroom ô tô PGS Hà Tĩnh, 
MST: 300221684 Xã Thạch Hà PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

185 Nhà trưng bày thuộc Dự án Showroom ô tô PGS Hà Tĩnh, MST: 300221684 Xã Thạch Hà PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

186 Showroom ô tô, Xưởng bảo dưỡng và cơ khí - Ô tô Dũng Lạc thuộc Công ty 
TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Lạc, MST: 3000236459 Xã Thạch Hà PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

187 Petrolimex-CH05, MST: 3001278620 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

188 CHXD DKC Can Lộc, MST: 3001278620 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

189 Petrolimex-Cửa hàng 36, MST: 3001278620 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

190 Petrolimex-Cửa hàng 86, MST: 3001278620 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

191 Petrolimex-Cửa hàng 58, MST: 3001278620 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

192 CHXD Bắc Sơn, MST: 3002199298 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

193 CHXD Cầu Già, MST: 1801578517 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

194 Petrolimex-CH85, MST: 3001278620 Xã Gia Hanh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

195 CHXD Cường Thịnh, MST: 3001174163 Xã Xuân Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

196 CHXD Phượng Kỷ, MST: 3001044277 Xã Xuân Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

197 CHXD Lý Nghĩa, MST: 3000826056 Xã Xuân Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

198 CHXD Xuân Lộc, MST: 3002274374 Xã Xuân Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

199 Mỏ khai thác đá Núi Ông Cương thuộc Công ty TNHH An Tín, MST: 3601828530 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

200 Mỏ khai thác đá Ngọc Hải thuộc CTY TNHH Ngọc Hải, MST: 3000335516 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không



201 Mỏ khai thác đá Khe Dâu thuộc Công ty CP Hồng Vượng, MST: 3000440782 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

202 Cửa hàng xe máy Phú Tài Đức 4, MST: 3001413975 Xã Can Lộc PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

203 Trạm chiết nạp gas Cẩm Thịnh thuộc Công ty TNHH Tân Thành 10 MST: 
3001920365. Cẩm Hưng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

204 Công ty Cổ phần khai thác và chế biến đá Cẩm Thịnh, MST: 3000421532 Cẩm Hưng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

205 Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng thuộc Công ty TNHH GA Power Solar Park 
Cẩm Xuyên, MST: 3002166849. Cẩm Hưng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

206 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Cẩm Xuyênthuộc Công ty Cổ phần Thương mại 
Mitraco, MST: 3000375808. Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

207 Nhà máy chế biến  phân hữu cơ từ rác thải thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và 
Công trình Đô thị Hà Tĩnh, MST: 3000108743 Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

208 Xí nghiệp chế biến Zircon, MST: 3000310977 Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

209 Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Mitraco, MST: 3000782169 Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

210 Cty TNHH may và TM Việt Hàn, MST: 3002234898. Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

211 Văn phòng Công ty Thành Huy, MST: 3000435260 Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

212 Công ty TNHH xây dựng thương mại Thắng Thịnh, MST: 3002193377 Cẩm Xuyên PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

213 Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ, MST: 3000319842 Cẩm Hưng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

214 Petrolimex - Cửa hàng 45 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh; MST: 
3001278620 Cẩm Bình PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

215 Petrolimex - Cửa hàng 50 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh; MST: 
3001278620 Cẩm Bình PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

216 Công ty CP Kỳ Tiến, MST:3002151063 xã Kỳ Anh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

217 Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Kỳ Anh, MST:0100686174-124 xã Kỳ Anh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

218 Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, MST: 3000420169 Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

219 Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast, MST: 0107894416-015 Phường Vũng Áng PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

220 Công ty TNHH TMDV Kỳ Anh, MST: 3002254189 Xã Kỳ Anh PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng PC07 Không

221 Quán tạp hóa Phúc Vinh; MST: 42168010816 Xã Sơn Tiến Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

222 Quán tạp hóa Đức Bé; MST: 42072020325 Xã Sơn Tiến Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

223 Công ty TNHH Thắm An; MST: 42176008459 Xã Sơn Tiến Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

224 Chi nhánh Công ty TNHH TM - DV Thành Mỹ Phát, MST: 3600800885-002 Xã Kỳ Thượng Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

225 Cơ sở kinh doanh cầm đồ Trương Quang Toản (MST: 042089001873) Xã Kỳ Thượng Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

226 Cửa hành nội thất Tủ Hiển MST: 042080013059 Xã Kỳ Thượng Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

227 CHKD gas Nguyễn Xuân Hiệu Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

228 CHKD Gas Tùng Thắng Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

229 CHKD Gas Thái An Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

230 CHKD Gas Phan Văn Phong Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

231 Cửa hàng quần áo Đông Nga Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

232 Siêu thị Winmart Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

233 Trường mầm non tư thục Hoa Hường Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

234 Trung tâm ngoại ngữ Skills link 11 Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

235 Phòng khám đa khoa An Sinh Phước Xã Tiên Điền Kiểm tra công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Công an xã

260 Phường Thành Sen Công tác quản lý, sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen



Kho bạc Nhà nước Khu vực XII
Phường Thành Sen Công tác quản lý, sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

261 Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Phường Thành Sen Công tác quản lý, sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

MST: 0100686174-032

262 Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Thành Sen
Phường Thành Sen Công tác quản lý, sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

MST: 0100686174-110

263 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Phát
Phường Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 3001213775

264 Công ty TNHH MTV Phúc Lợi
Phường Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 3002036543

265 Công ty TNHH KSTT
Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

MST: 3000193759

266 Công ty TNHH Thành Phát
Phường Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 3001667426

267

Chi nhánh khách sạn Mường Thanh Hà tĩnh - Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 
tỉnh Điện Biên; MST: 5600128057-033 Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

268
Công ty TNHH TDT.VN

Phường Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng
MST: 3001897130

269
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Ngân Hà MST: 3000340749 Phường Thành Sen Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

270 Công ty cổ phần du lịch Hà Tĩnh
Phường Thành Sen Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

MST: 3000106146

271 Công ty Cổ phần Thiên Phú
Xã Cẩm Bình Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cẩm Bình

MST: 28.03.000072

272

Công ty cổ phần du lịch và thương mại Đại Bàng MST: 3000349854 Phường Hà Huy Tập Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hà Huy Tập

Phường Thành Sen Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen
273 Doanh nghiệp tư nhân thương mại - du lịch Hoàng Long

MST: 28.01.000.519

274 Chi nhánh Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh.
Phường Thành Sen Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

MST: 3000365870-001



275 Công ty cổ phần Đại Long
Xã Kim Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kim Hoa

MST: 3000417368

276 Công ty TNHH Hùng Bình
Xã Kim Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kim Hoa

MST: 3000304596

277 Công ty TNHH Sơn Nguyệt
Xã Kim Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kim Hoa

MST: 28.02.000.061

278 Vinpearl Cửa sót
Xã Lộc Hà Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Lộc Hà

MST: 4200456848-011

280 Khách sạn Thiên Tuấn
Xã Thạch Hà Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Thạch Hà

MST: 3000644641

281 Khách sạn Thanh Lịch
Xã Thiên Cầm Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Thiên Cầm

MST: 3002076909

282 Công ty TNHH MTV Ngọc Long Châu
Xã Sơn Tây Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Sơn Tây

MST: 3001379322

283 Chi nhánh Công ty TNHH DV&TMTH Quý Gia tại Hà Tĩnh
Xã Hương Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Hương Sơn

MST: 0105929335

284 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Hai Thủy
Phường Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3000439561

285 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hải Kỳ
Phường Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3001659263

286 Công ty TNHH Hoành Sơn Residence
Phường Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3002291744

287 Công ty cổ phần thương mại Anh Bảo
Phường Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3001124892

288 Công ty cổ phần du lịch và thương mại Đại Bàng MST: 3000349854 Phường Hà Huy Tập Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hà Huy Tập

289 Công ty cổ phần du lịch và thương mại Đại Bàng MST: 3000349854 Phường Trần Phú Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Trần Phú

300 Công ty cổ phần du lịch Hà Tĩnh
Phường Hà Huy Tập Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP hà Huy Tập

MST: 3000106146

301 Công ty cổ phần du lịch và thương mại Cảnh Luận
Xã Cẩm Bình Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cẩm Bình

MST: 3001069867



302 Công ty cổ phần thương mại Hà Huy
Phường Hà Huy Tập Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP hà Huy Tập

MST: 3001261088

303 Dịch vụ Bảo vệ Ngự Bình
Xã Can Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Can Lộc

MST: 3002279754

304 Công ty TNHH DVBV Long Hải ICOM HT
Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

MST: 3002263592

305 Công ty DVBV Triện Mỹ
Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

MST: 3000747848

306 Công ty TNHH Minh Long 86
Phường Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 3001764606

307 Công ty DVBV Thành Đạt
Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

MST: 3001917556

308 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng 686
Phường Sông Trí Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Sông Trí

MST: 3002185104

309 Công ty CP X19 Miền Trung
Phường Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3001684573

310 Công ty cổ phần Hồng Vượng
Xã Can Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Can Lộc

MST: 28.03.000561

311 Công ty TNHH Ngọc Hải
Xã Can Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Can Lộc

MST: 3000335516

312 Công ty TNHH Ngọc Ninh

Xã Sơn Giang Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Sơn Giang
MST: 3000313569

313
Công ty TNHH An Tín MST: 3000432982 Xã Can Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Can Lộc

314

Công ty cổ phần GHT MST: 3000440623 Xã Tùng Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Tùng Lộc

315 Công ty TNHH 415
Xã Hồng Lộc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Hồng Lộc

MST: 3001657386

316 Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 26-3
Xã Cẩm Trung Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cẩm Trung

MST: 3000265153



317 Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung
Xã Cẩm Trung Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cẩm Trung

MST: 280907000022

318 Công ty cổ phần khai thác và chế biến đá Cẩm Thịnh
Xã Cẩm Hưng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cẩm Hưng

MST: 3000421532

319 Công ty CP Dũng Hảo
Xã Cổ Đạm Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cổ Đạm

MST: 2900874879

320 Công ty CP Hải Giang San
Xã Cổ Đạm Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cổ Đạm

MST:3000439748

321 HTX Bình Minh
Xã Cổ Đạm Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Cổ Đạm

MST:3000363739

322 Công ty CPXD 1 Hà Tĩnh
Xã Thạch Khê Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Thạch Khê

MST: 3000292848

323 Công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh
Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3000341862

324 Công ty cổ phần HV 568
Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3001497189

325 Công ty TNHH xây lắp và khai thác VLXD Thanh Nam - CN Hà Tĩnh
Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 0301400650-004

326 Công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh
Vũng Áng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

MST: 3000100722-005

327 Công ty cổ phần Lạc An
Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 0302888896-001

328 Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn
Hoành Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Hoành Sơn

MST: 3000244065

329 Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh (Cơn Tria)
Kỳ Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kỳ Hoa

MST: 3000441232

330 Công ty TNHH TMDV Hoàng Anh
Kỳ Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kỳ Hoa

MST: 3001277313

331 Công ty CP XD và TM Kỳ Anh (Cuồng Trăng)
Kỳ Xuân Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kỳ Xuân

MST: 3001166941



332 Hợp tác xã Đức Quang
Kỳ Xuân Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kỳ Xuân

MST: 3000345786

333 Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt
Kỳ Hoa Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Kỳ Hoa

MST: 3001044340

334
Công ty TNHH Đông Á MST: 2802000296 Phường Trần Phú Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Trần Phú

335 Hộ kinh doanh Mai Khắc Đông
Phường Thành sen Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Thành Sen

MST: 28.A.804.169

336 Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Tuấn
Xã Hương Sơn Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Hương Sơn

MST: 042075000527

337 Công ty TNHH DV &TMTH Việt Hà
Xã Nghi Xuân Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Nghi Xuân

MST: 3000295101

338 Công ty CPĐT và phát triển đô thị mới Sông Lam
Xã Nghi Xuân Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAX Nghi Xuân

MST: 2900588557

339 DVBV Phú Hà
Phường Bắc Hồng Lĩnh Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở Trực tiếp PC06 CAP Bắc Hồng 

LĩnhMST: 3002081810

340

Hộ kinh doanh Trần Quốc Tương
MST: 042079003034

Xã Sơn Kim 1 Kiểm tra kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh Trực tiếp Công an xã Không

341

Hộ kinh doanh Hồ Huy Thế
MST: 042082004100

Xã Sơn Kim 1 Kiểm tra kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh Trực tiếp Công an xã Không


